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1 Tạ Thị Mỹ Duyên 10/12/2000 Quảng Trị Nữ Kinh 11B2 Địa lý Bạc

2 Võ Tú 01/01/2001 Tp.hcm Nam Kinh 10C6 Địa lý Bạc

3 Mai Mạnh Hùng 06/12/2000 Tp.HCM Nam Kinh 11B15 Vật lý Bạc

4 Khưu Thành Nhân 14/3/2001 Đồng Nai Nam Kinh 11B15 Hóa học Đồng

5 Nguyễn Ngọc Ánh 06/07/1999 Tp Hcm Nữ Kinh 10C2 Lịch sử Đồng

6 Lại Hoàng Gia Bảo 06/07/2000 Tphcm Nam Kinh 11B2 Lịch sử Đồng

7 Nguyễn Lan Tường Vy 07/12/2000 Tphcm Nữ Kinh 11B2 Lịch sử Đồng

8 Trần Thị Minh Nguyệt 19/12/2001 Hồ Chí Minh Nữ Kinh 10C15 Ngữ văn Đồng

9 Phạm Thị Thanh Trân 24/10/2000 Tp. Hcm Nữ Kinh 11B1 Ngữ văn Đồng

10 Nguyễn Đức Anh 09/11/2000 Đồng Nai Nam Kinh 11B1 Sinh học Đồng

11 Lê Hoàng Hà 10/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 11B10 Tiếng Anh Đồng

12 Nguyễn Minh Hào 05/10/2001 Vĩnh Long Nam Kinh 10C16 Toán Đồng

13 Nguyễn Lâm Bửu Nhi 08/11/2000 Tp. Hcm Nữ Kinh 11B15 Toán Đồng

14 Lê Thị Thùy Linh 10/09/2000 Quảng Nam Nữ Kinh 11B4 Vật lý Đồng

15 Đào Huyền Linh 16/06/2000 Hà Nội Nữ Kinh 11B2 Địa lý Vàng

16 Nguyễn Cao Xuân Chi 11/10/2001 Tp.hcm Nữ Kinh 10C16 Lịch sử Vàng

17 Dương Đình Phụng 16/03/2001 Nam Định Nam Kinh 10C15 Lịch sử Vàng

18 Đinh Tuyên Quang 26/02/2001 Hồ Chí Minh Nam Kinh 10C1 Tiếng Anh Vàng
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